
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  399    /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Bình Thuận, ngày   10   tháng 02  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 
tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
33/TTr-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 
việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Phan 
Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 23 người (gồm: Công ty TNHH Du lịch 
Tiến Đạt: 06 người, Công ty TNHH Dịch thuật Phát Đạt: 01 người, Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Thương mại Sóng Biển Xanh: 04 người, Công ty TNHH Xây 
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dựng Thương mại Đặng Tiến: 01 người, Công ty TNHH TMDV Mai Nguyễn: 02 
người, Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Thiên Chương: 01 người, Công ty Cổ 
phần Chế biến Thủy hải sản Kỳ Lân: 01 người, Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ xe máy Ngọc Tình: 03 người, Công ty TNHH Phương Sao: 01 người, Công ty 
TNHH Thương mại và Dịch vụ Tường Nguyên: 01 người, Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Du lịch Thanh niên Xung Phong (V.Y.C): 02 người; trong đó, có 04 người 
lao động đang nuôi con đẻ chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 
1.000.000 đồng/trường hợp); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 87.620.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, sáu 
trăm hai mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo)  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Trang. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 22.260.000

1 Nguyễn Xuân Tuệ 261354713 4607003482
Không xác 

định thời hạn
01/12/2010

01/11/2021 - 

30/11/2021

Công ty TNHH 

Du lịch Tiến Đạt
3.710.000

0621000389747 tại NH 

Vietcombank CN Phan 

Thiết

2 Huỳnh Thị Quang 261064899 4607004658
Không xác 

định thời hạn
01/08/2006

01/08/2021 - 

31/12/2021
nt 3.710.000

0621000395899 tại NH 

Vietcombank CN Phan 

Thiết

3 Hồ Thị Trung Thu 260995552 6012002531
Không xác 

định thời hạn
01/03/2013

01/10/2021 - 

31/12/2021
nt 3.710.000

0621000396423 tại NH 

Vietcombank CN Phan 

Thiết

4 Lê Thị Huyền Dung 261182105 6013002897
Không xác 

định thời hạn
01/09/2013

01/07/2021 - 

31/12/2021
nt 3.710.000

0621000406360 tại NH 

Vietcombank CN Phan 

Thiết

5
Dương Thị Diễm 

Thùy
261006024 6014003574

Không xác 

định thời hạn
01/08/2015

01/07/2021 - 

31/12/2021
nt 3.710.000

062100041410 tại NH 

Vietcombank CN Phan 

Thiết

6 Nguyễn Anh Tuấn 261037614 4607004672

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/04/2021 - 

30/03/2022

01/05/2021 - 

31/12/2021
nt 3.710.000

0621000392274 tại NH 

Vietcombank CN Phan 

Thiết

2 Công ty TNHH Dịch thuật Phát Đạt 4.710.000

7 Bùi Thúy Quỳnh 261121874 6012002910
Không xác 

định thời hạn
20/04/2020

01/11/2021 - 

01/01/2022

Công ty TNHH 

Dịch thuật Phát 

Đạt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

4800205172852 tại NH 

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn CN Bình 

Thuận

Mẫu DS01

(Kèm theo Quyết định số   399   /QĐ-UBND ngày   10  tháng  02  năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Công ty TNHH Du lịch Tiến Đạt

 ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH BÌNH THUẬN
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3 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sóng Biển Xanh 14.840.000

8 Phạm Thị Năm 205024727 21074567
Không xác 

định thời hạn
01/07/2018

01/08/2021 - 

30/09/2021

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Thương 

mại Sóng Biển 

Xanh

3.710.000
16631077 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận

9 Nguyễn Hữu Trường 260888508 4607003484
Không xác 

định thời hạn
01/07/2018

01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000

21821237 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận

10 Lê Thị Liên 261629221 6009009432
Không xác 

định thời hạn
01/07/2018

01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000

14159996868 tại NH 

TMCP Sài Gòn PGD Mũi 

Né

11 Lê Minh Tài 281227357 7013001537
Không xác 

định thời hạn
01/01/2019

01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000

88868686868 tại NH 

TMCP Sài Gòn PGD Mũi 

Né

4 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đặng Tiến 6.710.000

12 Đặng Minh Châu 273367959 5107013614
Không xác 

định thời hạn
01/01/2019

01/07/2021 - 

31/10/2021

Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Đặng Tiến

Đang nuôi 03 

con nhỏ
6.710.000

4801205132968 tại NH 

Agribank CN Phan Thiết

5 7.420.000

13
Nguyễn Ngọc Hoàng 

Linh
060198000152 6020504654

Xác định 

thời hạn 24 

tháng

01/12/2020 - 

30/11/2022

01/12/2021 - 

31/12/2021

Công ty TNHH 

TMDV Mai 

Nguyễn

3.710.000
4801205155639 tại NH 

Agribank CN Phan Thiết

14 Võ Thùy Dương 060190016028 6020747857
Không xác 

định thời hạn
01/09/2021

01/12/2021 - 

31/12/2021
nt 3.710.000

4810205193730 tại NH 

Agribank CN Hàm Thuận 

Bắc

6 Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Thiên Chương 3.710.000

Công ty TNHH TMDV Mai Nguyễn
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15
Nguyễn Thiên 

Chương
261626551 6021592303

Không xác 

định thời hạn
01/02/2021

01/12/2021 - 

31/12/2021

Công ty TNHH 

TMDV Tổng hợp 

Thiên Chương

3.710.000

36453702909 tại NH 

TMCP Sài Gòn CN Bình 

Thuận

7 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy hải sản Kỳ Lân 1.000.000

16 Võ Thị Thảo 261219956 6020114689
Không xác 

định thời hạn
08/06/2020

05/08/2021 - 

31/10/2021

Công ty Cổ phần 

Chế biến Thủy 

sản Kỳ Lân

Đang nuôi 01 

con nhỏ
1.000.000

61110000598049 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

Bổ sung 

nuôi con 

nhỏ

8 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xe máy Ngọc Tình 11.130.000

17 Nguyễn Ngọc Thại 261274990 6021204056
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

01/08/2021 - 

15/09/2021

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ xe máy Ngọc 

Tình

3.710.000
18668877 tại NH TMCP 

Á Châu CN Phan Thiết

18 Nguyễn Thanh Hòa 261002611 6020138448
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

01/08/2021 - 

15/09/2021
nt 3.710.000

4800205136530 tại NH 

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt 

Nam CN Bình Thuận

19 Trần Hữu Tiến 261068586 6020121567
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

01/08/2021 - 

15/09/2021
nt 3.710.000

0621000475315 tại NH 

TMCP Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình 

Thuận

9 Công ty TNHH Phương Sao 3.710.000    

20 Bùi Nữ Thanh Trang 060196008296 6020427370
Xác định 

thời hạn 2 

01/06/2020 -

01/06/2022

01/08/2021 - 

31/12/2021

Công ty TNHH 

Phương Sao
3.710.000

109872162463 tại NH 

Vietinbank CN Phan 

10 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tường Nguyên 3.710.000

21 Nguyễn Thị Kim 060198000152 7911316200

Xác định 

thời hạn 25 

tháng

01/12/2020 - 

31/12/2022

01/12/2021 - 

31/12/2021

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Tường 

Nguyên

3.710.000
43714444939 tại NH 

SCB CN Bình Thuận

11 Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Niên Xung Phong (V.Y.C) 8.420.000
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22 Huỳnh Văn Thành 260831907 6016003130

Xác định 

thời hạn 3 

năm

01/01/2020 

31/12/2022

01/05/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Du 

lịch Thanh Niên 

Xung Phong 

(V.Y.C)

3.710.000

0071001294180 tại NH 

Vietcombank - Hồ Chí 

Minh

23 Nguyễn Thị Linh 261096115 5612623008

Xác định 

thời hạn 3 

năm

01/01/2020 

31/12/2022

01/05/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

0621003849627 tại NH 

Vietcombank - Bình 

Thuận

       87.620.000   

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 23 người; Số tiền: 87.620.000 đồng

Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng.

TỔNG CỘNG: 23 người




